
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Ghi chú

1 K18-CB42 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 09/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

2 K18-CB43 Võ Thùy Quyên 10/02/1996 Bình Thuận Nữ Kinh

3 K18-CB44 Nguyễn Thị Tường Quyên 18/04/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

4 K18-CB45 Nguyễn Thị Tiền 01/01/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

5 K18-CB46 Nguyễn Thị Tình 21/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

6 K18-CB47 Nguyễn Ngọc Toàn 14/09/2000 Bình Thuận Nam Kinh

7 K18-CB48 Nguyễn Phong Toàn 31/01/2001 Bình Thuận Nam Kinh

8 K18-CB49 Phạm Quốc Anh Tuấn 14/04/2000 Bình Thuận Nam Kinh

9 K18-CB50 Đinh Văn Thành 04/09/2001 Bình Thuận Nam Kinh

10 K18-CB51 Nguyễn Trung Thảo 19/05/2000 Bình Thuận Nam Kinh

11 K18-CB52 Nguyễn Thị Lưu Thảo 18/06/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

12 K18-CB53 Lương Uyên Thục 23/07/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

13 K18-CB54 Trần Đình Thục 22/03/2000 Bình Thuận Nam Kinh 

14 K18-CB55 Lương Thị Thanh Thúy 17/02/1996 Bình Thuận Nữ Kinh 

15 K18-CB56 Trần Huỳnh Anh Thy 20/12/2000 Bình Thuận Nữ Kinh
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16 K18-CB57 Nguyễn Thị Bích Trang 29/01/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

17 K18-CB58 Lê Thị Bích Trâm 23/06/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

18 K18-CB59 Nguyễn Thị Trúc Uyên 03/02/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

19 K18-CB60 Đặng Nguyễn Nhã Uyên 27/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

20 K18-CB61 Nguyễn Thị Vân 01/07/2000 Nghệ An Nữ Kinh

21 K18-CB62 Võ Đức Việt 13/09/2001 Bình Thuận Nam Kinh

22 K18-CB63 Châu Anh Vũ 25/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 22 thí sinh
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